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                                                                (Năm học 2021 - 2022)
A. Phần trắc nghiệm:
1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế oxi từ nguyên liệu gì?

A.  KMnO4, K2MnO4  
B. KClO3, KMnO4   

C.  KMnO4, KClO
D.  KClO3, K2MnO4  
2. Thành phần của không khí gồm:

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác      B.  21% các khí khác, 78% khí nitơ,1% kí oxi

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác      D. 21% khí oxi,78% các khí khác,1% khí nitơ

3. Số mol kaliclorat (KClO3​) cần thiết để điều chế 6,72 lít khí oxi (ở đktc) là:

A. 0,1 mol             B. 0,2 mol              C. 0,02 mol           D. 0,15 mol

4. Số gam nhôm cần dùng để điều chế 51 gam nhôm oxit là:

A. 25g

                B. 44g
                      C. 27g

               D. 33g 

5. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít CH4 trong oxi. Thể tích khí oxi cần dùng ở đktc là: 

A.   1,12 l            B.   11,2 l            C.   2,24 l           D.   22,4 l
6. Trong phòng thí nghiệm, khí hidro có thể được điều chế từ cặp chất nào sau đây:
A.  Zn và HCl
B.  Cu và HCl
C.  Fe và KCl
D.  Zn và K2SO4
7. Các oxit trong nhóm dưới đây đều là oxit bazơ?

A. CuO, CO2, ZnO
  B. Fe2O3, CuO, P2O5        C. SO3, Al2O3, MgO     D. Na2O, Fe2O3, CaO

8. Thể tích khí hiđro thoát ra ở (đktc) khi có 13 gam kẽm tác dụng hết với axit sunfuric là:

A. 2,24,l             B. 4,48 l                         C. 5,86 l                   D. 7,35 l

9. Đốt cháy  22,4 lít hiđro (đktc) thì lượng nước thu được là:  

A. 9 g                       B.  18 g                        C.  38,4 g                       D. 36 g 

10. Nhóm các chất nào sau đây tác dụng được với nước ở điều kiện thường?
A. Na, SO3, P2O5, CaO                  B. K, Fe2O3, CaO,  SO2
C. Al2O3, BaO, Na2O, P2O5                    D. BaO, Ca, CO2, Zn
11. Các hợp chất đều là axit? 

A.   H3PO4, Ca(OH)2, HNO3      B. K2S, H2SO4, HCl

  

C.   HCl, H2SO3, HF
    D. HNO3, HCl, FeO

12. Nhóm kim loại nào tác dụng với nước ở điều kiện thường?

A. K, Na, Ba, Mg, Li

B. Fe, Na, Ba, Ca, Li

C. K, Na, Ba, Ca, Li

D. K, Na, Cu, Ca, Li

13. CTHH của canxi hidroxit là:

A. CaOH       

B. Ca(OH)2 

  C. Ca(OH)3          D. Ca2OH

14. Bằng cách nào  để có được 200gam dung dịch NaCl 5%? 
A.   Hòa tan 190gam NaCl trong 10gam nước   B. Hòa tan 10gam NaCl trong 190gam nước  

C.   Hòa tan 10gam NaCl trong 200gam nước     D. Hòa tan 200gam NaCl trong 10gam nước 

15. Nồng độ mol của 200ml dung dịch có hoà tan 7,45g KCl là:

 A. 0,2M

B. 0,15M

C. 0,5M


D. 0. 25M

16. Cho 120ml dd NaOH 10% ( D = 1,1g/ml) số mol NaOH có trong dd là:

A. 0,33mol
    B. 0,3 mol 
                C. 0,5 mol 
      D. 0,4 mol. 
17. 25g dd muối ăn nồng độ 10 % có chứa một lượng muối là: 

A.  1,2 g                      B.  2,5 g                      C.  1,5 g                D.  3,5 g

18. Nồng độ mol của 2 lít dung dịch NaCl có chứa 0,5 mol NaCl là: 

A.   1 M                 B.   0,5 M                 C.   0,25 M               D.   2 M

19. Trong phân tử nước, tỉ số khối lượng giữa các nguyên tố H và O là: 

A. 1: 8                 B. 2: 1                   C. 3: 2                      D. 2: 3

20. Hòa tan 20 g chất tan vào 80 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch là: 

A.   80%   

B.  10%         

C. 20%              
D.  40%

B. Phần tự luận:
1. Lý thuyết:

1. Nêu tính chất hóa học của oxi, hidro, nước; viết PTHH minh họa.
2. Viết PTHH điều chế oxi, hidro trong PTN.

3. Nêu khái niệm, phân loại, quy tắc gọi tên oxit, axit, bazơ, muối
4. Thế nào là PƯ hóa hợp, PƯ phân hủy, PƯ thế? Cho ví dụ.

5. Nồng độ phần trăm, nồng độ mol là gì? Viết công thức tính các loại nồng độ đó.

2. Bài toán:

1. Điều chế khí oxi trong PTN bằng cách nung 24,5gam kali clorat KClO3.

a. Tính thể tích khí oxi thu được (ở đktc)

b. Nếu dùng cùng một lượng kali clorat KClO3 và kali pemanganat KMnO4 để điều chế oxi thì trường hợp nào thu được nhiều oxi hơn?
2. Cho 19,5 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric.  
a. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở  đktc.
b. Nếu dùng thể tích khí hiđro trên để khử 19,2 gam sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt?

3. Cho 2,3g Na tác dụng hết với 97,8g nước. 
a. Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc).
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành sau phản ứng.
4. Cho 32,5 g kẽm tác dụng vừa đủ với 200 g dd  HCl. 
a. Tính thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc.
b. Tính nồng độ % dd HCl đã dùng.
5. Cho 6,5g kẽm phản ứng hoàn toàn với dd HCl 1M.
a. Tính thể tích hiđro thu được ở đktc.
b. Tính thể tích dd HCl 1M đã dùng. 

6. Cho 22,4 gam sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 gam axit sunfuric. Tính thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. 

7. Cho 13 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric 7,3%.  

a. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở  đktc.

b. Xác định nồng độ % của dd sau PƯ.

8. Trộn lẫn 50 gam dung dịch NaOH 10% với 450 gam dung dịch NaOH 25 %. Xác định nồng độ sau khi trộn.

9. Cần phải trộn thêm vào 250 gam dung dịch NaOH 6% bao nhiêu gam nước để được dung dịch NaOH 4%?
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